
  
  
  

   

  

Auger Torque Hydraulic Earth Drill Attachment for Excavators
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MODEL ĐV 1200 X1500 X2000 X2500 3000MAX 3500MAX4500MAX5500MAX7000MAX8000MAX
Momen xoắn Nm 1200 1500 2000 2500 3000 35004500550070008000
Tốc độ vòng/phút 38-81 44-98 43-99 36-87 36-100 42-90 40-77 30-87 36-81 36-81 
Áp suất dầu bar 30-185 70-205 70-240 70-240 80-240 80-240 80-240 80-240 80-240 80-240 
Lưu lượng dầu lít/phút 15-32 20-45 25-57 27-65 27-75 40-85 50-95 40-11560-135 70-150
Khối lượng kg 35 46 47 48 71 73 75108112116
Chiều sâu khoan tối đa m 0.9 2 2.2 2.5 3 3 3456
Đường kính khoan tối đa mm 300 400 450 500 600 7509009009001200
Trọng lượng xe cơ sở tấn 0.75 -1 1-2 1-2.5 1.5-3 2-4 2.5-4.5  3-5 4.5-6 5-7 6-8 

 

MODEL ĐV 10000MA
X

12000M
AX

15000MA
X

20000MA
X

25000MA
X

42000MA
X

50000MA
X
65000MA
X

Momen xoắn Nm 10000 12000 15000 20000 25000 42000 5000065000
Tốc độ vòng/phút 27-58 25-54 20-43 16-33 12-26 11-31 9-26  8 - 21 
Áp suất dầu bar 80-260 80-240 80-240 160-240 160-240 180-310 180-310 160 - 320 
Lưu lượng dầu lít/phút 70-150 80-170 80-170 80-170 80-170 80-225 80-225 100 - 280 
Khối lượng kg 162 172 173 268 269 442 442480
Chiều sâu khoan tối đa m 6.5 7 7.5 8.5 9 11.5 1212
Đường kính khoan tối đa mm 900 1000 1200 1200 1500 1500 18002400
Trọng lượng xe cơ sở tấn 8-10 8-13 10-15 13-20 15-22 20-45 21-45 21-45 
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